
Trường Tiểu học Mỹ Đình 1

STT LỚP TÊN GIẢI

1 Nguyễn Tường Vy 1A8

Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

2 Nguyễn Hoàng Ngân 1A2
Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

3 Cao Kim Liên 1A6
Giải Nhất cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Nhất Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

4 Nguyễn Phương Anh 1A7
Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhất Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

BẢNG VINH DANH THÀNH TÍCH KỲ II

KHỐI 1

HỌ VÀ TÊN



5 Nguyễn Minh Thư 1A8
Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

6 Trần Thị Phương Uyên 1A8
Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

7 Lê Ngọc Minh 1A6

Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

8 Vũ Hiền Anh 1A1
Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

9 Bùi Khánh An 1A4
Giải Nhì cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

10 Nguyễn Lê Gia Quang 1A7
Giải Nhì cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



11 Hoàng Diệp Quỳnh Chi 1A7

Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

12 Trần Hải Linh 1A7
Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

13 Phạm Ngọc Hương Giang 1A2
Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

14 Phạm Vũ Khánh Huyền 1A7
Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

15 Bùi Nguyễn Hà Linh 1A4
Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

16 Nguyễn Đức Kiên 1A7
Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



17 Nguyễn Minh Tâm 1A1
Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

18 Trần Kiều Anh 1A6
Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

19 Đỗ Minh Châu 1A2
Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

20 Đỗ Hoàng Quân 1A8
Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

21 Lê Thanh Hà 1A6
Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

22 Luyện Mai Trang 1A2
Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



23 Nguyễn Minh Châu 1A3 Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

24 Tạ Khánh An 1A4 Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

25 Nguyễn Ngọc Lam Bình 1A4 Giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

67  Bùi Phan Bảo Ngọc 1A4 Giải Nhất Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

68 Nguyễn Phương Thảo 1A4 Giải Nhất Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

69 Đỗ Đức Việt Hưng 1A4 Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



70 Trần Anh Khoa 1A5 Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

71 Lê Thị Thùy Dương 1A2 Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

72 Vũ Hải Đông 1A5 Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

73 Nguyễn Hoàng Phúc 1A1 Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

74 Hoàng Hà Phương 1A4 Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

75 Nguyễn Hương Thảo 1A4 Giải Nhì Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



26 Nguyễn Ngọc Linh 1A2 Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

27 Nguyễn Xuân Mai 1A5 Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

28 Trần Mai Duyên 1A5 Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

29 Dương Nguyệt Anh 1A7 Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

30 Nguyễn Hà Anh 1A5 Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

31 Nguyễn Khánh Ngọc 1A6 Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



32 Trần Gia Bảo 1A8 Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

33 Đinh Tuyết Lâm 1A3 Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

34 Phạm Khánh Thi 1A4 Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

35 Cảnh Nguyệt Bình 1A4 Giải Nhì cuộc thi biệt đội toán học ismart

36 Nguyễn Hoàng Bình An 1A7 Giải Nhì cuộc thi biệt đội toán học ismart

37 Thiều Lê Hà Linh 1A5 Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



38 Tô Hạ Giang 1A1 Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

39 Lê Châu Khanh 1A3 Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

40 Nguyễn Bảo Chi Anh 1A3 Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

41 Nguyễn Thi Hải My 1A3 Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

42 Nguyễn Nhật Minh 1A5 Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

43 Ngô Thanh Bình 1A6 Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



44 Nguyễn Tú Quyên 1A6 Giải ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

45 Nguyễn Thị Khánh Ly 1A2 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

46 Lê Thùy Dương 1A2 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

47 Vũ Đình Trung Tín 1A4 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

48 Lê Đức Anh 1A4 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

49 Ngô Trần Thanh Vân 1A4 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart



50 Nguyễn Khánh Ngọc 1A4 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

51 Trần Ngọc Huy 1A6 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

52 Ngô Nguyễn Trâm Anh 1A6 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

53 Đoàn Hương Giang 1A7 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

54 Lê Đức Bảo 1A7 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

55 Bùi Minh Hà 1A7 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart



56 Chu Thanh Tùng 1A7 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

57 Trần Phương Thảo 1A8 Giải Ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

76 Vũ Minh Châu 1A2 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

77 Phạm Hồng Trà My 1A4 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

78 Dương Gia Tuấn 1A7 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

79 Phan Gia Linh 1A8 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



80 Hàn Tuấn Đạt 1A6 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

81 Đỗ Hải Nam 1A6 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

82 Đới Vũ Phương Nhi 1A8 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

83 Nguyễn Thiện Hải 1A1 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

84 Bùi Phương Vi 1A2 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

85 Phan Khoa Nguyên 1A3 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



86 Phùng Lê Hà Vy 1A4 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

87 Trần Anh Thảo 1A1 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

88 Nguyễn Khánh Ngọc 1A6 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

89 Vũ Đức Tài 1A8 Giải Ba Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

58 Phùng Lê Hà Vi 1A4 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

59 Lường Võ Quỳnh Đan 1A1 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



60 Nguyễn Nhật Nữ Trang 1A2 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

61 Bùi Hà Linh Đan 1A7 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

62 Phạm Gia Huy 1A1 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

63 Nguyễn Tiến Gia Bảo 1A4 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

64 Trần Hà Vy 1A4 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

65 Nguyễn Tùng Lâm 1A4 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart



66 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 1A6 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

90 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 1A5 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

91 Nguyễn Hà Phương 1A3 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

92 Nguyễn Đình Thông 1A7 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

93 Lê Minh Khang 1A1 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

94 Nguyễn Thảo Linh 1A6 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



95 Nguyễn Hữu Gia Bảo 1A8 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

96 Nguyễn Vân Nhi 1A3 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

97 Nguyễn Hoàng Giang 1A5 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

98 Trần Mai Duyên 1A5 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

99 Đoàn Phú Gia 1A2 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

100 Nguyễn Thị Hải My 1A3 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



101 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 1A4 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

102 Đặng Minh Đức 1A5 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

103 Ngô Hải Linh 1A2 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

104 Lưu Gia Bảo Linh 1A1 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

105 Ngô Tuấn Kiệt 1A3 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

106 Đào Hải Nam 1A8 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



107 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 1A1 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

108 Nguyễn Ngọc Khải Linh 1A5 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

109 Đặng Tiến Dũng 1A8 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

110 Nguyễn Khổng Gia Bảo 1A2 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

111 Lê Bảo An 1A1 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

112 Trần Minh Nhật 1A5 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



113 Quản Gia Linh 1A7 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

114 Phùng Khánh Hải 1A6 Giải KK Cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



Trường Tiểu học Mỹ Đình 1

STT LỚP TÊN GIẢI

1

Đỗ Thu Anh 2A2

Giải KK cuộc thi vẽ tranh tư duy cấp quốc gia

Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

2

Nguyễn Phương Mai 2A4
Giải nhất cuộc thi vẽ tranh tư duy cấp quốc gia

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

3

Đinh Trung Thảo Nguyên 2A4 Giải KK cuộc thi vẽ tranh tư duy cấp quốc gia

4

Trương Hiền Nhi 2A4 Giải KK cuộc thi vẽ tranh tư duy cấp quốc gia

BẢNG VINH DANH THÀNH TÍCH KỲ II

KHỐI 2

HỌ VÀ TÊN



5

Hà Diệu Linh 2A5

Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

6

Bùi Bảo Nhi 2A5

Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismartGiải Nhất cuộc 

thi hoa trạng nguyên cấp trường

7

Nguyễn Thị Thanh Huyền 2A3
Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

8

Đỗ Hà My 2A3
Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Nhất cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

9

Trần Nhất Nam 2A4
Giải nhì cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



10

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 2A5
Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

11

Nguyễn Minh Ngọc 2A6
Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhất cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

12

Phạm Bảo Phong 2A6
Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

13

Phan Trọng Đạt 2A2
Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

14

Lương Thu Hà Dương 2A4
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



15

Vũ Quỳnh Chi 2A1
Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

16

Nguyễn Huy Hoàng 2A1
Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

17

Nguyễn Ngọc Hòa 2A1
Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

18

Nguyễn Vũ Phương Uyên 2A6
Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

19

Đoàn Trần Như Ngọc 2A5
Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



20

Hà Minh Trang 2A5
Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

21

Quách Phúc Khang 2A6
Giải nhì cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

22

Vũ Công Minh Quân 2A6

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải nhì cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

23

Mai Hải Đăng 2A3
Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

24

Đặng Lê Hồng Hải 2A4
Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



25

Bùi Ngọc Thủy 2A6
Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

26

Nguyễn Đức Anh 2A1
Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

27

Phùng Khánh Lâm 2A5
Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

28

Nguyễn Gia Khánh 2A5
Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

29

Đỗ Bảo Ngân 2A4
Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



30

Nguyễn Hương Giang 2A4
Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

31

Bùi Nhật Minh 2A2
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

32

Nguyễn Châu Anh 2A3 Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

33

Đỗ Bảo Linh 2A3 Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

34

Nguyễn Tuấn Kiệt 2A4 Giải Nhất cuộc thi biệt đội toán học ismart



35

Trần Bảo Vy 2A4 Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

36

Nguyễn Trà My 2A2 Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

37

Trần Thu Trang 2A4 Giải nhì cuộc thi biệt đội toán học ismart

38

Nguyễn Lê Hiếu Trung 2A1 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

39

Nguyễn Châu Anh 2A2 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



40

Nguyễn Thùy Trang 2A3 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

41

Nguyễn Trường Lộc 2A3 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

42

Trần Ngọc Phương Uyên 2A5 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

43

Nguyễn Ngọc Diệp 2A5 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

44

Trần Tuấn Kiệt 2A3 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



45

Nguyễn Hoàng Anh 2A4 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

46

Trình Lê Trí Anh 2A1 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

47

Ngô Minh Phúc 2A6 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

48

Nguyễn Minh Điệp 2A5 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

49

Trần Minh Khánh 2A5 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



50

Nguyễn Bảo Trân 2A4 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

51

Lê Huy Hoàng 2A5 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

52

Đỗ Đăng Khoa 2A1 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

53

Phí Nhật Quang 2A1 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

54

Lê Nguyễn Tùng Chi 2A6 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



55

Nguyễn Quỳnh An 2A3 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

56

Trương Mai Chi 2A2 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

57

Bùi Vân Khánh 2A1 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

58

Nguyễn Bảo Trân 2A4 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

59

Khương Thị Quỳnh Nga 2A1 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



60

Vũ Trần Khánh Hưng 2A2 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

61

Phạm Ngọc Quỳnh Giang 2A6 Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

62

Nguyễn Lê Hiếu Trung 2A1 Giải ba cuộc thi biệt đội toán học ismart

63

Bùi Nguyễn Ngọc Minh 2A1 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

64

Phương Tuệ Lâm 2A6 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



65

Trần Ngọc Minh Tú 2A1 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

66

Lưu Hồng Ngọc 2A6 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

67

Trương Mai Chi 2A2 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

68

Nguyễn Tiến Dũng 2A2 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

69

Hà Anh Thư 2A2 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart



70

Cao Nguyễn Tú An 2A1 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

71

Vũ Hoàng Bách 2A1 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

72

Ngô Minh Phúc 2A1 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

73

Hoàng Bùi Lệ Quyên 2A1 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

74

Khương Thị Quỳnh Nga 2A1 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart



75

Nguyễn Cẩm Tú 2A5 Giải KK cuộc thi biệt đội toán học ismart

76

Phùng Nam Khánh 2A4 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

77

Trần Tuấn Minh 2A6 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

78

Nguyễn Tố Anh 2A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

79

Trần Nguyễn Bảo Thy 2A3 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



80

Nguyến Tường Minh 2A6 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

81

Trần Bảo Vi 2A4 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

82

Bùi Vân Khánh 2A1 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

83

Nguyễn Ngọc Bảo Duy 2A1 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

84

Lưu Yến Nhi 2A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



85

Trần Phạm Hà Linh 2A3 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



Trường Tiểu học Mỹ Đình 1

STT LỚP GHI CHÚ

1 Bùi Gia Minh 3A1

Đạt Top 5% cuộc thi toán quốc tế kangaroo 

Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

2 Phan Trần Gia Huy 3A4 Đạt Top 10% cuộc thi toán quốc tế kangaroo 

3 Lê Phi Yến 3A5

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

4 Phạm Minh Khôi 3A2

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

5 Nguyễn Minh Trang 3A1

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

BẢNG VINH DANH THÀNH TÍCH KỲ II

KHỐI 3

HỌ VÀ TÊN



6 Trương Khánh Linh 3A4

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

7 Đặng Thiên Phú 3A3

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

8 Trần Lê Bảo Ngân 3A5

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

9 Nguyễn Phương An 3A4

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

10 Tôn Nguyễn Minh Đăng 3A2
Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhất cuộc thi tin học trẻ cấp trường

11 Lưu Tạ Phương Anh 3A1

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



12 Hà Huyền Trang 3A3

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

13 Nguyễn Tú Anh 3A4
Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

14 Đỗ Chúc An 3A2
Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

15 Nguyễn Ngọc Hà 3A5
Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

16 Ngô Thế Anh 3A1
Giải Nhất cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

17 Nguyễn Dương Anh Khoa 3A2
Giải Nhất cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhất cuộc thi tin học trẻ cấp trường



18 Nguyễn Đình Nhật Anh 3A3
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

19 Lê Hải Long 3A5
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhất cuộc thi tin học trẻ cấp trường

20 Nguyễn Hà Phương 3A3

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

21 Lê Thanh Huyền 3A4
Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

22 Trần Phương Nhi 3A5
Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

23 Nguyễn Công Nam 3A5
Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



24 Nguyễn Bảo Anh 3A1
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

25 Lê Hạnh Nguyên 3A2
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

26 Tống Minh Trí 3A3
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

27 Nguyễn Hoàng Minh Anh 3A2 Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

28 Nguyễn Minh Thư 3A4 Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

29 Trần Mỹ Giang 3A1 Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



49 Lưu Danh Gia Bảo 3A2 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

50 Nguyễn Nguyên Nhi 3A4 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

51 Nguyễn Mạnh Hưng 3A1 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

52 Vương Hà An 3A4 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

53 Nguyễn An Bình 3A5 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

54 Vũ Trọng Cường 3A5 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



30 Bùi Đức Hưng 3A2 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

31 Nguyễn Thảo Chi 3A4 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

32 Trương Ngọc Anh 3A2 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

33 Lưu Hiểu Phương 3A5 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

34 Chu Hải Nam 3A3 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

35  Ngô Thị Quỳnh Anh 3A1 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường



36  Ngô Ngọc ánh 3A2 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

37  Đỗ Quang Minh 3A3 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

38 Nguyễn Thái Sơn 3A5 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

39  Châu Hồng Ngọc 3A3 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

40 Nguyễn Phương Anh 3A1 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

41 Ngô Quỳnh Lê 3A5 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường



42  Nguyễn Quỳnh Trang 3A2 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

43 Nguyễn Đỗ Hải My 3A4 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

44  Nguyễn Phương Thảo Vy 3A2 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

45 Đỗ Anh Đức 3A3 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

46  Đoàn Phi Hồng 3A4 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

47  Phan Trần Gia Huy 3A4 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường



48  Đỗ Đức Bảo 3A1 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

55 Nguyễn Quốc Đạt 3A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

56 Vũ Ngọc Lân 3A5 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

57 Đỗ Trần Gia Minh 3A1 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

58 Bùi Thanh Thảo Nguyên 3A1 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

59 Lưu Đức Thái 3A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



60 Bùi Lê Anh Quân 3A3 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

61 Đoàn Gia Huy 3A4 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

62 Châu Hồng Ngọc 3A3 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

63 Bùi Quốc Khánh 3A3 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

64 Đặng Cường Thịnh 3A3 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

65 Trương Công Thanh 3A1 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



66 Dương An Nhi 3A4 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

67 Đặng Việt Hoàng 3A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

68 Nguyễn Kỳ Minh Đức 3A5 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

69 Nguyễn Danh Phúc 3A4 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

70 Hoàng Anh 3A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



Trường Tiểu học Mỹ Đình 1

STT LỚP GHI CHÚ

1 Nguyễn Minh Khuê 4A1 Giải KK cuộc thi vẽ tranh tư duy cấp quốc gia

2

Đồng Thu phương 4A2

Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhất cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

7

Lê Thanh Trà 4A3

Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

8

Nguyễn An Hưng 4A2

Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

BẢNG VINH DANH THÀNH TÍCH KỲ II

KHỐI 4

HỌ VÀ TÊN



9

Hứa thanh Nga 4A3
Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhất cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Hoàng Anh Dũng 4A3
Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

10

Phùng Khánh Chi 4A1

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải Nhất cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

12

Vương Minh Anh 4A1

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Lê Hoàng Hải 4A1
Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường



Vũ Anh Phúc 4A3
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Nguyễn Quỳnh Anh 4A3
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

3

Nguyễn Phương Khánh 

Huyền
4A4 Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

4

Hoàng Thị Thùy Trang 4A4 Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

5

Lưu Bích Anh 4A1 Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



 Nguyễn Bảo Khánh 4A3  Giải Nhất cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Trần Nguyễn Tùng Chi 4A2 Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Hứa Thanh  Nga 4A3 Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Nguyễn Ngọc  Mai 4A4 Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

6

Ngô Nguyễn Hà Linh 4A2 Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



Khuất Hữu Khang 4A4 Giải Nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

 Trịnh Đăng  Khoa 4A2  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Nguyễn Trung Thủy 4A3  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Nguyễn Hữu  Kiên 4A2  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Lưu Danh Phúc 4A4  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường



 Trịnh Lê Chúc An 4A1  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Nguyễn Đình Hiếu 4A2  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Bùi Hải Nam 4A2  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Trần Thị Diệu Anh 4A4  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

 Ngô Anh Quân 4A4  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường



 Lưu Văn 4A4  Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Phạm Phương Linh 4A4 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Nguyễn Hiền Thảo 4A4 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

13

Phạm Yến Nhi 4A3 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

14

Đỗ Khánh Vy 4A4 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



15

Đoàn Kim Chi 4A2 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

11

Lưu Trà My 4A4 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

16

Phạm Khánh Vy 4A4
Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Trần Ngọc Phương Anh 4A3 Giải Ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

17

Phạm Mai Chi 4A2 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



18

Đặng Nguyễn Hoàng Yến 4A1 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

19

Phùng Thanh Diệp 4A3 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

20

Đặng Quỳnh Phương 4A3 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

21

Trần Minh Ngọc 4A1 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

22

 Phạm Vũ Thanh  Thủy 4A1  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường



23

Phan Phương Linh 4A4  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

24

Phạm Thành Công 4A1  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

25

 Bùi Bảo  Trân 4A1  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

26

 Vũ Hoàng  Linh 4A4  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

27

Nguyễn Hữu Kiên 4A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



28

Phạm Thu Hương 4A1 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

29

Nguyễn Ngọc Mai 4A4 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

30

Nguyễn Sinh Hùng 4A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

31

Trịnh Đăng Khoa 4A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

32

Vũ Quang Kiệt 4A1 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



33

Phạm Mai Chi 4A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

34

Nguyễn Hà An 4A4 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

35

Nguyễn Ngọc Diệp 4A1 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



Trường Tiểu học Mỹ Đình 1

STT LỚP TÊN GIẢI

1 Ninh Phương Anh 5A1

Giải KK cuộc thi vẽ tranh tư duy cấp quốc gia

Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

2 Nguyễn Thủy Tiên 5A1 Giải ba cuộc thi vẽ tranh tư duy cấp quốc gia

3 Nguyễn Hà Linh 5A2 Giải KK cuộc thi vẽ tranh tư duy cấp quốc gia

BẢNG VINH DANH THÀNH TÍCH KỲ II

KHỐI 5

HỌ VÀ TÊN



4 Nguyễn Thành Long 5A4 Đạt huy chương bạc môn đá bóng cấp thành phố

5 Trương Đức Sang 5A3
Giải nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

 Giải Nhất cuộc thi tin học trẻ cấp trường

6 Vũ Thị Mai Linh 5A4
Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

7 Đặng Hồng Linh 5A1
Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải nhất cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

8 Nguyễn Thị Yến Trang 5A1 Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



9 Nguyễn Thị Ngọc 5A3 Giải Nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

10 Lê Đức Long 5A1 Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

11 Nguyễn Thị Tuệ Linh 5A4 Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

12 Nguyễn Lương Bằng 5A4
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

 Giải Nhất cuộc thi tin học trẻ cấp trường

13 Văn Đức Nhật 5A1
Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường



14 Lê Huyền Ngọc 5A2
Giải Nhì cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

15 Trần Tiến Hùng 5A3
Giải nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

16 Trần Thu Hiền 5A1 Giải nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

17 Phạm Minh Quân 5A3
Giải nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

18 Nguyễn Việt Khoa 5A1
Giải nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường



19 Hoàng Kim Ngân 5a2

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

20
Trương Quang Nguyên 

Vũ
5A2

Giải ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

21 Nguyễn Yến Nhi 5a2
Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

50 Nguyễn Phương Linh 5A4
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

22 Nguyễn Thị Minh Hằng 5A3
Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



23 Lưu Thu Hiền 5A3
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

24 Trịnh Phan Mỹ Dung 5A4
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

25 Nguyễn Hoàng Nam 5A1
Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

26 Ngô Nhật Quỳnh 5A1
 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

32 Lưu Pương Anh 5A3
Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

 Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường



33 Nguyễn Ngọc Minh Phú 5A1 Giải nhất cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

34 Phan Minh Châu 5A1 Giải nhất cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

35 Vũ Thị Bích Diệp 5A1 Giải nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

36 Đặng Nhật Anh 5A1 Giải nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

37 Phí Đình Quang 5A4 Giải nhì cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



34  Chu Tuấn Duy 5A1  Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

35  Trần Bình 5A2  Giải Nhì cuộc thi tin học trẻ cấp trường

36 Bùi HồngVân 5A1 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

37  Vũ Quỳnh Như 5A1 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường

38  Nguyễn Đức Thắng 5A1 Giải Ba cuộc thi tin học trẻ cấp trường



27 Nguyễn Bảo Ngân 5A4 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

28 Lưu Huyền Linh 5a2 Giải Ba cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

38 Bùi Hoàng Phương 5A1 Giải ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

39 Vũ Tâm Anh 5A2 Giải ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

40 Nguyễn Nam Hải 5A2 Giải ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



41 Lê Trang Linh 5A3 Giải ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

42 Phùng Quang Anh 5A1 Giải ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

43 Nguyễn Tuệ Linh 5A4 Giải ba cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

29 Lương Quỳnh Anh 5A3 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

30 Bùi Bảo Anh 5a2 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường



31 Trần Hà Linh 5A3 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

33 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 5A4 Giải KK cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường

39  Trần Ngọc Gia Bảo 5A1  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

28 Nguyễn MạnhQuyền 5A1  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

29  Nguyễn Tố Ngân 5A2  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường



30  Nguyễn Thị Tuệ Linh 5A4  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

31  Nguyễn Quốc Việt Anh 5A4  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

32  Nguyễn Mạnh Dũng 5A4  Giải KK cuộc thi tin học trẻ cấp trường

44 Vi Tuấn Hưng 5A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

45 Trương Diệu Linh 5A3 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



46 Nguyễn Đoàn Tuệ Trí 5A2 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

47 Nguyễn Thanh Hải 5A3 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

48 Phạm Minh Huy 5A3 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

49 Nguyễn Mạnh Dũng 5A4 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường

51 Trần Minh Quân 5A4 Giải KK cuộc thi hoa trạng nguyên cấp trường



TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 1

STT TÊN CUỘC THI

Huy 

chương 

bạc

GIẢI 

NHẤT 
GIẢI NHÌ GIẢI BA 

GIẢI 

KHUYẾN 

KHÍCH

Top 10% Top 5% Cấp

1 Toán kangaroo 1 1 toàn quốc

2 Vẽ tranh tư duy 1 1 6 quốc gia

3 Giải thể thao (bóng đá) 1
cấp thành 

phố

4 Tin học trẻ 7 12 31 34 cấp trường

5 Biệt đội toán  học ismart 2 8 29 21 cấp trường

6  Viết chữ đẹp 26 36 45 27 cấp trường

7 Hoa trạng nguyên 14 49 63 105 cấp trường

8 Tổng 1 50 105 169 193 1 1

TỔNG HỢP SỐ GIẢI THƯỞNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018



TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐÌNH 1

STT TÊN CUỘC THI
GIẢI NHẤT 

(Giải A)

GIẢI NHÌ 

(Giải B)
GIẢI BA 

GIẢI 

KHUYẾN 

KHÍCH

Cấp

1 TPT giỏi cấp quận 1 cấp quận

2 Giáo viên giỏi 1 cấp quận

3 Giáo viên giỏi 33 cấp trường

4 SKKN 4 3 cấp quận

6 Trung ương Đoàn tặng bằng khen

7 Liên đội mạnh cấp thành phố

8 Tổng 37 4 1 0

TỔNG HỢP SỐ GIẢI THƯỞNG GIÁO VIÊN KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Trung ương đoàn tặng bằng khen đạt 

đơn vị tiên tiến về TDTT
5


